
TRƯỜNG PTDTNT THCS
XÃ BA TƠ

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG CẤP TRƯỜNG 
LẦN THỨ II NĂM HỌC 2025 – 2026

VÒNG ĐẤU LOẠI TRỰC TIẾP

Trận Ngày Giờ Bảng Nam/

Nữ

Trận đấu Trọng Tài

16h15 Khai mạc

1

Thứ 2 

19/1/26 16h50 K8-9 Nam Lớp 8A vsLớp 9A Chính:

Hy – Thanh 

Bàn: Dũng

2 16h15 Nam Lớp 7A vsLớp 7B Chính:

Hương – Dũng

Bàn: Thanh

3

Thứ 3

20/1/26 17h15

K6-7

Nữ Lớp 7B vsLớp 6B Chính: 

Hy – Dũng

          Bàn: Thanh

4 16h15 Nam Lớp 8B vsLớp 9B Chính:

Dũng – Hy         

Bàn: Hương

5

Thứ 4

21/1/26 17h15

K 8-9

Nữ Lớp 9B vsLớp 8B              Chính:

Hương – Thanh

 Bàn  : Hy

6 15h30 Nam Lớp 6A vsLớp 6B Chính:

Hương – Dũng

Bàn: Hy

7

Thứ 5

22/1/26 16h30

K6-7

Nữ Lớp 7A vsLớp 6A Chính:

Dũng – Thanh
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Bàn: Hương

8 17h30 K8-9 Nữ Lớp 9A vsLớp 8A Chính:

Dũng – Hy 

Bàn: Thanh

TRANH HẠNG 3 – 4

9 16h15 K8-9 Nữ Thua 5 vs Thua 8

Tranh 3 – 4

Chính: 

Hy – Thanh

Bàn: Dũng

10

Thứ 2

26/1/26 17h15 K6-7 Nam Thua 2 vs Thua 6

Tranh 3 – 4

Chính:

Hương – Thanh 

Bàn: Hy

11 16h15 K6-7 Nữ Thua 3 vs Thua 7

Tranh 3 – 4

Chính:

Dũng – Hương 

Bàn: Thanh

12

Thứ 3

27/1/26 17h30 K8-9 Nam Thua 1 vs Thua 4

Tranh 3 - 4

Chính: 

Hy – Dũng

Bàn: Hương

TRANH NHẤT - NHÌ

13 16h15 K6-7 Nam Thắng 2 vs Thắng

6

Chính:

Hương – Thanh 

Bàn: Hy

14

Thứ 4

28/1/26 17h15 K8-9 Nữ Thắng 5 vs Thắng

8

Chính:

Hy – Thanh 

Bàn: Dũng

15 16h00 K6-7 Nữ Thắng 3 vs Thắng

7

Chính:

Hương – Hy

Bàn: Thanh

16

Thứ 5

29/1/26 17h00 K8-9 Nam Thắng 1 vs Thắng

4

Chính:

Thanh – Hương
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Bàn: Dũng

17h15 ngày 02/2/2026
Bế mạc giải – Trao thưởng

Phục vụ :
Vân – Chương 

Cảnh – Phượng-

Khương

*Các lớp có mặt tại sân bóng trước 10p để chuẩn bị thi đấu ( cả thời gian khởi động)                     
(Nếu Thời tiết mưa tạm dừng các trận thi đấu )

        NGƯỜI LẬP                                                                        TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

        TRẦN VĂN DŨNG NGUYỄN MẬU HẢI 

Ký bởi: NGUYỄN MẬU HẢI
Thời gian ký: 13/01/2026 15:25:37
Tổ chức xác thực: Viettel-CA RS
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